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BẢNG BÁO GIÁ NHÔM SINGHAL 
 

I. NHÔM THANH 

STT Nội Dung 
Độ dày tiêu 

chuẩn 
Đơn Giá 

(VNĐ/ Kg) 

 

NHÔM SINGHAL HỆ SINGVRO 

 

 
1 

Màu BORDEAUX - Sắc màu hổ phách (Nhôm cách âm, cách nhiệt , 

khoang ngoài cùng đón âm, khoang giữa khuyếch tán âm thanh, 

khoang trong cùng có chức năng tiêu âm). Sơn hãng KCC Korea, BH 

15 năm về mặt cơ tính - Thời gian phai màu theo định lý và tiêu chuẩn 

Châu Âu Class 1. 

Cửa đi 

(2.0 ly) 

 

 
125.000 

Cửa sổ 

(1.4 ly) 

 

 
2 

Màu Xanh LOUISE - Sắc hoa thanh cúc (Nhôm cách âm, cách nhiệt, 

khoang ngoài cùng đón âm, khoang giữa khuyếch tán âm thanh, 

khoang trong cùng có chức năng tiêu âm). Sơn hãng KCC Korea, BH 

15 năm về mặt cơ tính - Thời gian phai màu theo định lý và tiêu chuẩn 

Châu Âu Class 1. 

Cửa đi 

(2.0 ly) 

 

 
125.000 

Cửa sổ 

(1.4 ly) 

 

 
3 

Màu đá ANPER - Sử dụng công nghệ Nano phân tử, màu đá của núi 

anper huyền thoại (Nhôm cách âm, cách nhiệt, khoang ngoài cùng đón 

âm, khoang giữa khuyếch tán âm thanh, khoang trong cùng có chức 

năng tiêu âm). Sơn hãng KCC Korea, BH 20 năm về mặt cơ tính - 

Thời gian phai màu theo định lý và tiêu chuẩn Châu Âu Class 2. 

Cửa đi 

(2.0 ly) 

 

 
132.000 

Cửa sổ 

(1.4 ly) 

II. NHÔM GIA CÔNG (CẮT THEO KÍCH THƯỚC) 

 

STT 

 

Nội Dung 

Đơn giá có 

bì 
(VNĐ/Kg) 

Đơn giá 

không bì 
(VNĐ/Kg) 

Giá sàn bán lẻ 

(VNĐ/ m2) 

NHÔM SINGHAL HỆ SINGVRO 

1 Màu Bordeaux 
 

 
CỬA ĐI 

153.000 155.000 3.200.000 - 4.500.000 

2 Màu Xanh Louise 153.000 155.000 3.200.000 - 4.500.000 

3 Màu đá Anper 163.000 165.000 3.500.000 - 5.000.000 

 

4 Màu Bordeaux 
 

 
CỬA SỔ 

153.000 155.000 2.500.000 - 3.800.000 

5 Màu Xanh Louise 153.000 155.000 2.500.000 - 3.800.000 

6 Màu đá Anper 163.000 163.000 2.800.000 - 4.100.000 
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